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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024 

Đối với công tác quản lý nhà nước theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả, Bộ Công thương (Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, 

từ tháng 3 năm 2025 là Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công) 

được giao chủ trì, phối hợp với với các cơ quan chức năng thực hiện quản lý nhà 

nước trên 26 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành ở cấp Trung ương. 

Các văn bản quản lý NN về hiệu quả năng lượng bao gồm 01 Luật, 02 Nghị định 

của Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành và chế tài xử phạt, 02 Quyết 

định của Thủ tướng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát hiệu suất 

năng lượng cho các trang thiết bị tiêu thụ năng lượng và 16 thông tư quy định suất 

mức tiêu hao năng lượng và các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả 

trong các ngành công nghiệp(hóa chất, nhựa, đồ uống…), xây dựng, giao thông 

vận tải, nông nghiệp, và các văn bản hướng dẫn tác nghiệp cho việc thực thi các 

quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Đối tượng quản lý nhà nước là các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp 

sản xuất sử dụng năng lượng lớn trong các ngành công nghiệp như hóa chất, phân 

bón, thép, nhựa, sành sứ, thủy tinh, dệt may, da giày, rượu bia, nước giải khát, 

giấy…  

1. Về công tác xây dựng văn bản năm 2024 

- Thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao, Vụ Tiết kiệm năng lượng và 

Phát triển bền vững hiện đang triển khai phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng 

đề nghị Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả. Hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật đã hoàn thành, Bộ Công Thương đã ban 

hành Công văn số 10517/BCT-TKNL ngày 25 tháng 12 năm 2024 gửi Bộ Tư pháp 

kèm hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bộ Tư pháp đã có Tờ trình số 01/TTr-CP ngày 

02 tháng 01 năm 2025 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật 

này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 của Quốc hội (Quốc 

hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV).  

- Vụ TKNL đã trình Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định số 1011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2024 ban hành Danh sách cơ 

sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2023. 

- Năm 2024, Vụ TKNL thực hiện triển khai xây dựng 02 Thông tư về định 

mức sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp nhựa, bia và đồ uống không 

cồn. Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 28/2024/TT-BCT ngày 25 tháng 

12 năm 2024 quy định định mức sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp 

sản xuất bia và đồ uống không cồn và Thông tư số 29/2024/TT-BCT ngày 25 

tháng 12 năm 2024 quy định định mức sử dụng năng lượng trong ngành công 

nghiệp sản xuất nhựa. 
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- Xây dựng 05 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về hiệu suất năng lượng cho 

05 phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng. 

2. Đôn đốc, thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả  

Thực hiện Chương trình kiểm tra chuyên ngành tiết kiệm năng lượng: Kế 

hoạch kiểm tra năm 2024 đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại 

Quyết định số 461/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2024, Vụ TKNL chủ trì phối 

hợp với các đơn vị (bao gồm: Thanh tra Bộ, Sở Công Thương các địa phương và 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã tiến hành kiểm tra sự tuân thủ các quy định của 

pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại 08 Sở Công Thương 

các địa phương, 08 doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm, doanh nghiệp 

áp dụng định mức tiêu hao năng lượng. Làm việc với 02 phòng thử nghiệm về 

hiệu suất năng lượng cho phương tiện thiết bị dán nhãn năng lượng. 

Nhìn chung các cơ quan, doanh nghiệp đều đã có tuân thủ tốt các quy định 

về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cụ thể: 

+ Các Sở Công Thương địa phương: Đã thực hiện các nhiệm vụ và công 

tác quản lý nhà nước theo quy định của Luật Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả, các 

văn bản dưới Luật và Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đã tham 

mưu cho UBND tỉnh, thành phố ban hành các chỉ thị, kế hoạch thực hiện Chương 

trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg 

tại địa phương và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. 

+ Các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm và doanh nghiệp áp 

dụng định mức tiêu hao năng lượng: Cơ bản đã thực hiện trách nhiệm của cơ sở 

sử dụng năng lượng trọng điểm được quy định trong Luật Sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản dưới Luật và Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành ngày 08 tháng 6 năm 2023 về việc tăng cường tiết 

kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo (Xây dựng mô hình quản lý 

năng lượng, tiến hành kiểm toán năng lượng, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng 

lượng trong doanh nghiệp và thực hiện chế độ báo cáo định mức tiêu hao năng 

lượng theo quy định). 

+ Đơn vị thử nghiệm hiệu suất năng lượng: Đã tuân thủ các quy định của 

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cụ thể là đảm bảo các điều kiện 

kỹ thuật, trang thiết bị thử nghiệm kiểm tra hiệu suất năng lượng, đảm bảo chất 

lượng dịch vụ thử nghiệm. 

+ Doanh nghiệp kinh doanh phân phối sản phẩm dán nhãn năng lượng: Cơ 

bản các doanh nghiệp đã thực hiện việc tuân thủ Công bố dán nhãn năng lượng 

lên sản phẩm thiết bị trước khi đưa ra thị trường, một số doanh nghiệp gửi báo 

cáo hàng năm về Sở Công Thương và Bộ Công Thương còn chưa đúng theo quy 
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định về mẫu mã và thời gian. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và nhắc nhở doanh nghiệp 

rút kinh nghiệm và gửi báo cáo khắc phục. 

3. Về việc triển khai thực hiện chương trình VNEEP3 

Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 -

2030 (VNEEP3) được phê duyệt ngày 13 tháng 3 năm 2019 tại Quyết định số 

280/QĐ-TTg nhằm huy động nguồn lực trong và ngoài nước thể thực hiện các 

mục tiêu kép về kinh tế và môi trường, góp phần thực hiện phát triển bền vững và 

giảm nhẹ biến đối khí hậu của Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2030. Hàng 

năm, Vụ TKNL chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Bộ xây dựng và quản lý thực hiện 

các nhiệm vụ thuộc chương trình.   

- Năm 2024, Vụ TKNL đã tổ chức triển khai thực hiện 44 nhiệm vụ thuộc 

Chương trình, trong đó có 13 nhiệm vụ giao, đặt hàng thực hiện, 31 nhiệm vụ thực 

hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Các nhiệm vụ đã được nghiệm thu và thực 

hiện thanh lý, quyết toán theo đúng quy định và tiến độ đề ra. 

- Vụ TKNL đã tổ chức xây dựng kế hoạch năm 2025 và trình Lãnh đạo Bộ 

ban hành Quyết định số 1898/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2024 phê duyệt danh 

mục các nhiệm vụ đề xuất thực hiện năm 2025 của Bộ Công Thương thuộc 

Chương trình. 

- Đối với công tác quản lý hiệu suất phương tiện, thiết bị và dán nhãn năng 

lượng:  

 Vụ đã phối hợp Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ 

tiến hành rà soát các quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, cải cách thủ 

tục hành chính liên quan đến hiệu suất năng lượng. Trình Lãnh đạo Bộ ban hành 

Quyết định 1725/QD-BCT ngày 01 tháng 07 năm 2024 về việc ban hành danh 

mục hàng kiểm tra hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 

- Về công tác đào tạo: 

Công tác đào tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được thực 

hiện bởi các cơ sở đào tạo trong nước. Vụ TKNL có nhiệm vụ quản lý và cấp 

chứng chỉ theo quy định. Tính đến hết tháng 12 năm 2024, Vụ TKNL đã phối hợp 

với các đơn vị tổ chức được 28 khóa đào tạo Quản lý năng lượng và cấp chứng 

chỉ được 596 chứng chỉ; 03 khóa đào tạo về Kiểm toán viên năng lượng, đã cấp 

chứng chỉ cho 53 học viên tham gia khóa đào tạo. 

-  Về truyền thông: 

Vụ TKNL đã xây dựng kế hoạch truyền thông cho chương trình sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và chương trình tiết kiệm điện. Vụ đã tổ chức, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị báo chí, phát thanh, truyền hình để triển khai 
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các hoạt động, cụ thể như sau: 

+ Tổ chức các hoạt động ngoài trời hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 

2024 và tiết kiệm điện mùa khô;  

+ Tổ chức Hội nghị quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

năm 2024 và Hội nghị toàn quốc về tiết kiệm điện mùa khô năm 2024. 

+ Tổ chức gian hàng triển lãm quảng bá chương trình quốc gia về sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Hội chợ Entech Hà Nội năm 2024; 

+ Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về giờ trái đất” từ ngày 16/03 đến 

ngày 31/03, diễn ra trong 2 tuần, kỳ thi thu hút 78.513 lượt người tham gia trong 

đó có 47.935 người dự thi. 

+ Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả năm 2024” từ ngày 18/09 đến ngày 22/10 diễn ra trong 05 

kỳ thi thu hút 120.897 người tham gia trong đó có 192.842 lượt thi. 

 + Tổ chức tọa đàm phát sóng trên VTV1, VTV2, VTC14, VOV1… và phát 

sóng trên các trang thông tin điện tử, Website tietkiemnangluong.com.vn; 

fanpage, tiktok… của chương trình VNEEP. 

+ Tổ chức cuộc thi “Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả năm 2024” thu hút 492 tác phẩm dự thi trong đó có 26 tác phẩm 

báo in, 423 tác phẩm báo điện tử, 10 tác phẩm phát thanh và 33 tác phẩm truyền 

hình. 

+ Tổ chức “Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công 

trình xây dựng năm 2024; Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất 

năm 2024” thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia. 

+ Phối hợp các đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị báo chí từ trung ương 

đến địa phương phát hành các tin, bài, clip, phóng sự tọa đàm... tuyên truyền về 

chính sách cũng như phổ biến các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả, tiết kiệm điện, các mô hình điển hình trong việc sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả;  

+ Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chính sách cũng như 

phổ biến các giải pháp, các mô hình điển hình trong việc sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả trên trang thông tin điện tử của chương trình (Website: 

tietkiemnangluong.com.vn; fanpage, tiktok… của chương trình). 

4. Về công tác tiết kiệm điện  

- Thực hiện Quyết định số 460/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024 tại các Sở Công Thương, Quyết định 

số 461/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2024 về việc kiểm tra việc chấp hành pháp 
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luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các Doanh nghiệp trọng điểm 

và các Doanh nghiệp áp dụng định mức tiêu hao năng lượng năm 2024. Đến hết 

tháng 11 năm 2024, Vụ TKNL đã tổ chức triển khai kiểm tra được 09 Sở Công 

Thương các tỉnh, thành phố, 08 Doanh nghiệp và 02 phòng thử nghiệm hiệu suất 

năng lượng. Dự kiến trong tháng 12, Vụ TKNL sẽ tiến hành kiểm tra nốt 02 phòng 

thử nghiệm để hoàn thành công tác kiểm tra.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền về tiết kiệm điện trên hệ thống đài truyền hình 

trung ương, hệ thống báo đài trong và ngoài Bộ thông qua Chương trình quốc gia 

về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

- Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức các hội nghị tiết kiệm 

điện năm 2024 và hướng dẫn triển khai các giải pháp tiết kiệm điện đối với mạng 

lưới tiết kiệm điện quốc gia triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

Trong năm 2024, các nhiệm vụ và hoạt động đã được cơ quan chủ trì triển 

khai hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra. Mặc dù vậy, vẫn còn một số hạn chế, khó 

khăn trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, hoạt động. Các nguồn vốn viện trợ 

không hoàn lại gặp khó khăn về cơ chế tài chính, thủ tục phân bổ và giải ngân, 

các nguồn ưu đãi hỗ trợ hoạt động đầu tư tiết kiệm năng lượng, các chính sách 

khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói chung và tiết kiệm 

điện nói riêng hầu như chưa có.  

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện 

các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, về sản xuất và tiêu 

dùng bền vững chưa đạt được mục tiêu làm cải thiện hành vi của mọi đối tượng 

trong xã hội. Ngoài ra, do ảnh hưởng của tình hình sản xuất kinh doanh, tiêu thụ 

hàng hóa, cuộc khủng hoảng năng lượng, khó khăn nói chung của các doanh 

nghiệp nên các hoạt động đầu tư, triển khai giải pháp sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả tại doanh nghiệp còn rất hạn chế. 

Giảm phát thải khí nhà kính, giảm dấu vết carbon trong các ngành công 

nghiệp đang là xu thế chung của toàn cầu. Trong tiến trình thưc hiện cam kết tại 

Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và kết quả Hội nghị COP26, xuất hiện nhiều 

vấn đề quốc tế mới như cơ chế điều chỉnh carbon xuyên biên giới (CBAM), chính 

sách định giá phát thải carbon, các cơ chế mua bán, trao đổi tín chỉ carbon, nhãn 

dấu vết carbon dự báo sẽ tác động đến các hoạt động kinh tế bao gồm các hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hóa phát thải carbon thấp tại các thị trường lớn trên thế 

giới, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, nhận thức của các doanh 

nghiệp và cả nền kinh tế về các vấn đề trên vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt các 

quy đinh pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu mới được xây dựng và ban 

hành sẽ cần thời gian để đi vào cuộc sống và đem lại hiệu quả thực thi cam kết về 
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giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NĂM 2025 

- Chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để trình Quốc hội thông qua trong Kỳ 

họp thứ 9, khóa XV vào tháng 6 năm 2025. Trong đó tập trung vào việc tăng 

cường hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sản xuất thông qua việc xây 

dựng Quỹ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tăng cường quản lý giám sát 

nhằm giảm tiêu hao năng lượng trong các ngành công nghiệp. 

- Chủ trì nghiên cứu, rà soát Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 

năm 2011 về hướng dẫn thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

- Xem xét đề xuất xây dựng các thông tư về định mức tiêu thụ năng lượng 

cho ngành Giấy, và thép, Thông tư về định mức kinh tế kỹ thuật các hoạt động sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Quyết định thay thế Quyết định 

04/2017/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục phương tiện, thiết bị 

phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình 

thực hiện. 

-  Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các cơ sở 

sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2024 theo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả.  

 - Thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động tiết kiệm năng lượng nói chung và tiết 

kiệm điện nói riêng trên toàn quốc. Tổ chức Hội nghị mạng lưới hiệu quả năng 

lượng quốc gia và Hội nghị tiết kiệm điện. 

 - Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các địa phương trong việc 

triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

 - Tăng cường các hoạt động truyền thông, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như Chỉ thị số 

20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2025 thuộc Chương trình 

quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 theo 

đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. 

 - Xây dựng kế hoạch năm 2026 thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiêu quả. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

Lãnh đạo Bộ Công Thương quan tâm chỉ đạo, điều phối với các cơ quan, 

đơn vị liên quan trong việc phân bổ nguồn lực nhất là đối với các đơn vị mới thành 

lập, bộ máy mới, con người sáp nhập từ các đơn vị với thói quen văn hóa riêng. 



9 

 

 

 

Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp đẩy nhanh quá trình 

giao kế hoạch và làm thủ tục đấu thầu triển khai các nhiệm vụ để có đủ thời gian 

thực hiện các nhiệm vụ thuộc các Chương trình và bố trí nguồn kinh phí phù hợp 

để triển khai các Chương trình, Kế hoạch. 

Đối tác Liên minh châu Âu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương 

nói chung, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công nói riêng, để 

kết nối, xây dựng và triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Chương 

trình chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam – EU cũng như thúc đẩy triển 

khai các hoạt động, dự án thuộc Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng 

(JETP) cũng như các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác khác. 

 


